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ÔN LUYỆN KIỂM TRA
HỌC KÌ II - MÔN TOÁN

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong số 84 354, chữ số 8 có giá trị là:
A. 80 000 B. 8 000 C. 800 D. 80

Câu 2. Làm tròn số 59 628 đến hàng nghìn được số:
A. 59 000 B. 59 600 C. 60 000 D. 59 630

Câu 3. Trung mua 8 quyển vở, mỗi quyển giá 7 000 đồng. Trung đưa tờ 100 000
đồng. Số tiền trả lại là:
A. 44 000 đồng B. 54 000 đồng C. 56 000 đồng D. 48 000 đồng

Câu 4. Số 15 viết theo số La Mã là:
A. XIIIII B. XV C. VX D. XIV

Câu 5. Chu vi của hình vuông có độ dài cạnh bằng 6 425 mm là:
A. 25 700 mm B. 25 600 mm C. 25 800 mm D. 12 850 mm

Câu 6. Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:  : 7 = 11 305 (dư 2)
A. 79 135 B. 79 133 C. 79 105 D. 79 137

Câu 7. Dựa vào bảng số liệu thống kê sau:

Môn học Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học

Số bạn yêu thích 15 10 7 5

a. Tổng số bạn tham gia khảo sát là: 
b. Môn học được nhiều bạn yêu thích nhất là môn: 

II. TỰ LUẬN
Câu 8. Đặt tính rồi tính:

36 943 + 8 767 34 611 - 25 490 12 604 × 4 84 776 : 4



Câu 9. Để chuẩn bị cho năm học mới, bác thợ mộc cần làm một khung cửa sổ
bằng gỗ có dạng hình chữ nhật. Qua đo đạc, bác xác định chiều dài là 125 cm và
chiều rộng là 108 cm. Em hãy giúp bác thợ mộc tính tổng độ dài thanh gỗ (chu vi)
cần dùng để làm xong khung cửa đó.

Bài giải

Câu 10. Nhân dịp kết thúc năm học, trường Tiểu học Minh Khai tổ chức một
chuyến đi tham quan ngoại khóa tại Bảo tàng Lịch sử cho toàn thể giáo viên và
học sinh khối lớp 3. Nhà trường đã thuê 6 chiếc xe ô tô lớn loại 45 chỗ ngồi và
thêm 1 chiếc xe ô tô nhỏ loại 30 chỗ ngồi. Khi tất cả mọi người đã lên xe thì vừa
đủ số ghế ngồi trên tất cả các xe (không thừa ghế nào). Hỏi đoàn tham quan của
trường có tất cả bao nhiêu người?

Bài giải

Câu 11. Quan sát hình bên và điền:
a. Hình bên có  góc vuông.
b. O là trung điểm của đoạn thẳng: 
c. Các bán kính của hình tròn là:
.............................
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